
PHỤ LỤC TÀI KHOẢN BÀN GIAO CHO UBND CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ

(Đính kèm văn bản số              /BXD-QLN ngày       tháng       năm 2025)

Tài khoản Lãnh Đạo Chuyên viên Tỉnh/Thành phố

hanoi_ubnd_pheduyet X  
hanoi_ubnd_nhaplieu  X

UBND Thành Phố Hà Nội

caobang_ubnd_pheduyet X  
caobang_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Cao Bằng

tuyenquang_ubnd_pheduyet X  
tuyenquang_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Tuyên Quang

dienbien_ubnd_pheduyet X  
dienbien_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Điện Biên

laichau_ubnd_pheduyet X  
laichau_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Lai Châu

sonla_ubnd_pheduyet X  
sonla_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Sơn La

laocai_ubnd_pheduyet X  
laocai_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Lào Cai

thainguyen_ubnd_pheduyet X  
thainguyen_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Thái Nguyên

langson_ubnd_pheduyet X  
langson_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Lạng Sơn

quangninh_ubnd_pheduyet X  
quangninh_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Quảng Ninh

bacninh_ubnd_pheduyet X  
bacninh_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Bắc Ninh

phutho_ubnd_pheduyet X  
phutho_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Phú Thọ

haiphong_ubnd_pheduyet X  
haiphong_ubnd_nhaplieu  X

UBND Thành Phố Hải Phòng

hungyen_ubnd_pheduyet X  
hungyen_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Hưng Yên

ninhbinh_ubnd_pheduyet X  
ninhbinh_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Ninh Bình

thanhhoa_ubnd_pheduyet X  
thanhhoa_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Thanh Hóa

nghean_ubnd_pheduyet X  
nghean_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Nghệ An

hatinh_ubnd_pheduyet X  
hatinh_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Hà Tĩnh



Tài khoản Lãnh Đạo Chuyên viên Tỉnh/Thành phố

quangtri_ubnd_pheduyet X  
quangtri_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Quảng Trị

hue_ubnd_pheduyet X  
hue_ubnd_nhaplieu  X

UBND Thành Phố Huế

danang_ubnd_pheduyet X  
danang_ubnd_nhaplieu  X

UBND Thành Phố Đà Nẵng

quangngai_ubnd_pheduyet X  
quangngai_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Quảng Ngãi

gialai_ubnd_pheduyet X  
gialai_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Gia Lai

khanhhoa_ubnd_pheduyet X  
khanhhoa_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Khánh Hòa

daklak_ubnd_pheduyet X  
daklak_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Đắk Lắk

lamdong_ubnd_pheduyet X  
lamdong_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Lâm Đồng

dongnai_ubnd_pheduyet X  
dongnai_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Đồng Nai

tphcm_ubnd_pheduyet X  
tphcm_ubnd_nhaplieu  X

UBND Thành Phố Hồ Chí Minh

tayninh_ubnd_pheduyet X  
tayninh_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Tây Ninh

dongthap_ubnd_pheduyet X  
dongthap_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Đồng Tháp

vinhlong_ubnd_pheduyet X  
vinhlong_ubnd_nhaplieu  X UBND Tỉnh Vĩnh Long

angiang_ubnd_pheduyet X  
angiang_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh An Giang

cantho_ubnd_pheduyet X  
cantho_ubnd_nhaplieu  X

UBND Thành Phố Cần Thơ

camau_ubnd_pheduyet X  
camau_ubnd_nhaplieu  X

UBND Tỉnh Cà Mau

Ghi chú: Tài khoản bàn giao cho UBND các tỉnh, thành phố bao gồm tài khoản cho lãnh đạo phê 
duyệt thông tin, dữ liệu và tài khoản cho chuyên viên nhập liệu
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